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VAI TRO CUA CHUA NGUYEN POI VOl CONG CUOC
KHAI PHA VA BAO VE XU’ MO XOAI THE KY XVl

TOM TAT

Cudc hén nhan gitka vua Chén Lap Chey
Chetta Il va céng nwong Ngoc Van (1620) —
con géi ctia chtia Nguyén Phuc Nguyén, la
sw kién chinh tri thiét 1ap mbi quan hé chét
ché gira Chan Lap va chua Nguyén, dong
thoi xéc l1ép chu quyén ctua chua Nguyén &
Mé Xoai, qua d6 ddy manh qua trinh khai
pha Mé Xoai. Bén canh qua trinh khai pha,
chua Nguyén con tb chirc céc hoat dong
quan sw dé bdo vé chu quyén trén ving
dat M6 Xoai, ttr ddy mé réng coéng cudc
khai phé ra toan vung dat Nam B ngay
nay. Bai viét tap trung lam ré vai tro cia
chua Nguyén dbi véi céng cubc khai phé
va bdo vé chu quyén & xtir M6 Xoai trong
thé ky XVII.

1. Tt thé ky XVI, do sy can thiép cta Xiém,
tridu dinh Chan Lap bi chia ré sau sic va
dan budc vao thoi ky suy vong, hau nhw
khéng cé diéu kién quan tam dén vung dat
con ngap nuéc & phia déng va trén thuc té
da khéng du stc quan ly vang dat nay.
Trong bdi canh dd, nhiéu cw dan Viét tw
d4t Thuan Quang da theo dwdng bién di
cw vao Nam dé khai khan dét hoang, 1ap

Tran Nam Tién. Tién si. Trudng Pai hoc Khoa
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lang sinh sbéng. Sang thé ky XVII, sy that
bai ciia Chan Lap trwéc Xiém, xuat phat tir
ndi lwc suy yéu ma cu thé 1a ndi bo tridu
dinh réi ren, da dan dén cac cudc tranh
quyén doat vi xay ra lién mién. Chan Lap
do d6 ngay cang suy yéu, budc phai phu
thudc vao thé lwc bén ngoai dé ton tai.
Chinh bdi cadnh dé da tao cho chua
Nguyén cé diéu kién gay anh huédng ngay
cang sau vao chinh trwong Chéan Lap. Vua
Chey Chettha Il, 1én ngbi tr nam 1618, la
vi vua dau tién cla Chan Lap tim cach két
than, dwa vao strc manh ctia chiia Nguyén
dé chéng lai Xiém.

N&m 1620, theo 10 cadu hén clia vua Chey
Chetta Il, chia S&i Nguy&n Phac Nguyén
da quyét dinh ga Coéng nwong Ngoc Van
cho vua Chan Lap. Céng nwong Ngoc Van
tré thanh Hoang hau nwéc Chan Lap voi
twée hiéu 1a Somdach Prea Peaccayo dey
Preavoreac. Tac gia Jean Moura trong Le
Royaume du Cambodge da viét vé sy kién
nay nhw sau: “Thang 3/1618, Prea Chey
Chessda dugc phong vwong vai twde hiéu
Somdach Prea Chey Chessda Thiréach
Réaméa Thupphdey Barommonpit. Luc do
vua An Nam ga mét nguwdi con gai cho vua
Cao Mién. Cong chua nay rat dep, dwoc
nha vua yéu mén va lap lam hoang hau
twéc hiéu Somdach Prea Preaccac Vodey
Prea Voreac Khsattey” (Jean Moura, 1883,
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tr. 57). Cong nwong Ngoc Van dugc vua
Chey Chettha Il r4t yéu quy. Do dé nhirng
nguwoi Viét di theo Ba sang Chan Lap déu
dwgce nha vua clr gilv nhirng chirc vu quan
trong trong triéu dinh Chan Lap, cling nhw
cho nhiéu nguwoi Viét 1ap hang xwéng va
buén ban & gan kinh dé.

Trén co s& mbi quan hé nay, ndm 1623,
chta Sai Nguy&n Phuc Nguyén da cti mot
s bd, dem theo thw cung nhiéu ting
ph&m, t&i kinh d& Oudong dé té tinh than
hiru va bdo ddm sw Gng hd. Trong qubc
thw, chua Nguyén ciing da d& nghi vua
Chan Lap cho |ap mot ddn thué & Prei Kor
(ttrc viing Sai Gon) va 1ap mot dinh dién &
M6 Xoai (khu viwec Ba Ria ngay nay) (A.
Dauphin Meunier, 1965, tr. 56). Nh& sw
van dong cua Hoang hau Ngoc Van, nén
ca hai dé& nghj ctia chia Nguyén déu dwoc
vua Chan Lap chap thuan. Va khu dinh
dién & M& Xoai dwoc xem la khu dinh
dién chinh thirc dau tién cla ngudi Viét
trén dat Chan Lap. Dé cé dwoc sw chap
nhan cua phia Chan Lap, chua Sai
Nguyén Phic Nguyén da hai lan dua
quan sang Chan Lap giup con ré (vua
Chey Chetta Il) day lui quan Xiém xam
lwge. Nhw vay, viéc [ap mét dinh dién &
M6 Xoai da gép phan quan trong tao nén
mot dia diém tu cw cho cw dan Viét trong
qua trinh Nam tién.

Cudc hdén nhan gira vua Chan Lap Chey
Chetta Il va céng nwong Ngoc Van khdng
dwoc sir nha Nguyén ghi chép vi mét ly
do nao d6. Nhung xét thuc té thi day la
mét cudc hdn nhan mang mau sc chinh
tri, c6 tdm quan trong dac biét trong lich
str. Cudéc hén nhan nay da dap wng nhu
cau cho ca hai phia: Chan Lap can c6 sy
“bao hd” clia chiia Nguyén dé tranh khdi

sy tn coéng cla vuong qudc Xiém. Chua
Nguyén can cé chdé ding & phia Nam,
day manh sw khai pha cia lwu dan Viét
trén manh dat kho can va thap tring ma
tv lau nguwodi Chan Lap van bd hoang,
ddng thoi tao nén sy 6n dinh mat phia
Nam dé ranh tay lo dwong dau véi thé luc
Trinh & phia Béc... Trong quéa trinh nay,
viec chua Nguyén xéac lap dwoc &nh
hwdéng & vang M6 Xoai - noi lwu dan Viét
da co6 mat khai pha, lap lang tir trude,
dwoc xem la mdt thanh céng quan trong
trong qué trinh Nam tién cta dén téc
Viét.

Theo s sach ghi lai, tr dau thé ky XVII,
da cé nhiéu nhém cw dan Viét & Dang
Trong cé mat khai khan dét dai, lam ruéng
rady & khu vwc Déng Nam Bd. Nhirng dia
diém dirng chan dau tién 1a clra song Ray,
vung bién Phuwéc Hai, clra Lap, clra séng
Dinh... Nhw vay, ving dét Ba Ria-Ving Tau
ngay nay la dia ban ngudi Viét dén cw ngu
kha s&m so v&i nhirng noi khac & Dong
Nam bo vi lwu dan Viét vao Nam chi yéu
bang dwéng bién. Vung dat nay luc by
gi& dwoc goi la xir M6 Xoai (¢ tai liéu goi
la Mbi Xoai, M&i Xuy). Md Xoai Ia dia danh
xwa chi viung d4t thudc lang Long Hwong,
Phwéce Lé, Long Kién, Long Xuyén (thubc
thi x4 Ba Ria ngay nay), noi dia dau cua
I&p cw dan nguwoi Viét dat chan khai pha
vung dat Nam Bo'". Nguyén Cw Trinh da
trng khang dinh vé vai trd cia x* Mé
Xoai trong cudc khai pha vung dat Nam
B6 luc bay gid: “Khi xwa m& mang phu
Gia Dinh, tat phai trwéc mé dat Hung
Phuc, réi dén dat Pong Nai, khién cho
quan dan déng du, réi sau moi téi Sai
Gon...” (Québc sl quan triéu Nguyén, 2007,
tr. 166). “Dat Huwng Phac” ma Nguyén Cuw
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Trinh nhac dén & trén con dwoc goi la
Hwong Phuwoc, chinh la x&» M6 Xoai (vang
Ba Ria ngay nay).

2. Sau cai chét cia Chey Chetta Il vao
nam 1628 ndi bd gi¢i cdm quyén Chan Lap
bi chia ré sau séc. Nhiéu cudc chién giira
cac phe phai da dién ra voi sy tro giup
quan sy cla mét bén la quan Xiém, mot
bén 4 quan chia Nguyén. Trong nhirng
cuéc can thiép vao giup cho Chan Lap
chéng lai cac thé lwc than Xiém, chua
Nguyén phan lén déu gianh phan thang.
Do d6, anh hwéng cta chia Nguyén dbi
véi triéu dinh Chan Lap la rat Ién. C6 thé
noi, nhirng cudc chién 4y chang nhing
khéng anh hudng dén viéc nguoi Viét tién
hanh khai pha nhirng ving dat hoang hoa
& déng bang sdéng Clru Long, ma trai lai,
con tao diéu kién thuan logi cho chua
Nguyén thiét lap quyén kiém soat chinh
thirc ciia minh trén nhivng ving dat cw dan
Viét da dwng nghiép. Luc bay gid, vung dat
M6 Xoai van tiép tuc dong vai trd quan
trong trong qua trinh trung chuyén cta cw
dan Viét tlr vung Thuan Quéng xubng cac
vung khac & Nam Bo.

Theo si¢r Chan Lap, nam 1658, hai hoang
than clGa vwong triéu Chan Lap 1a Sé va Ang
Tan - con cta Prah Outey ndi loan danh lai
vua N&c Ong Chan. Bj phan cong manh
liét, hai hoang than nay chay trén vao cung
Hoang thai hau Ngoc Van. Vén bét binh
véi viec Nac Ong Chan lay vo ngudi Ma
Lai va theo Héi gido, hay sau xa hon la
mudn tao thé lwc trén dai dat ma éng cha
da lwu y, Ba khuyén S6 va Ang Tan xin
chta Nguyén giup d& (Phan Khoang, 1966,
tr. 311).

Chua Nguyén by gi¢ la Nguyén Phlc Tan

(1648-1687) tuy con phai lo déi phé véi ho
Trinh & phia Béc, nhwng khi nhan dwoc sw
thinh ciu giup d& cda hai vi hoang than
nay da nhanh chong phai mét dao quéan do
Tén Théat Yén chi huy, sang danh x& Mé
Xoai vao thang 10/1658. Két qua cla cudc
chién: vua nwéc Chan Lap la Nic Ong
Chan bij bat, nhét vao ciii st giai vé Quang
Binh. Nam 1659, Nac Ong Chan chét & do.
Chua Nguyén dwa hoang than Sé Ién ngbi
vua Chan Lap, twéc hiéu la Batom
Reachea (1660-1672) (Lé Hwong, 1970, tr.
59-60). Nh¢ s gilp d& cla chda Nguyén
m&i duwoc Ién ngdi tri vi, quéc vwong
Batom Reachea trd on bang cach ky hoa
wdc nhan triéu céng chia Nguyén hang
nam va cho nhirtng ngudi Viét dinh cw
trong l&anh thé Chan Lap dwoc lam cha
phan dét khai hoang va huwéng quyén loi
ngang hang véi nguoi Mién (Nhiéu tac gia,
2002, tr. 156).

N6i vé sw kién nay, Pai Nam thuc luc tién
bién lai ghi nhan cudc chién nam 1658
theo mét nguyén nhan khac: “Thang 9 nam
Mau Tuét (n&m 1658), Vua nwéc Chan
Lap la Nac C)ng Chan (Chan Ramathipati)
xam l&n bién thuy. Dinh Tran Bién bao lén.
Chua sai pho twéng Tran Bién 1a Téon Théat
Yén, cai d6i la Xuan Thang, tham muu la
Minh Loc (hai ngudi déu khong ré ho) dem
3.000 quan dén thanh Hwng Phuc® danh
pha dwoc, bat Nac Ong Chan dwa vé.
Chua tha tdi cho va sai ho téng vé nudc,
khién lam phién than hang nam nodp céng”
(Quéc st quan tridu Nguyén, 2007, tr. 72).
Sv kién nay dwoc Trinh Hoai Blrc mo ta ky
hon khi viét vé Cuong vuc (tap Trung,
Quyén lIl): “Gia Dinh xwa nguyén la dat
cua Chan Lap (nay la nwéc Cao Mién, co
biét danh Thdy Chan Lap va Luc Chan
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Lap), dat rudng phi nhiéu, cé dia loi séng,
bién, ca mudi va lta, dau rat nhiéu. Cac
tién hoang dé triéu ta chwa ranh dé muwu
tinh viéc xa nén tam dé dat nay cho Cao
Mién &, ndi d&i lam Phién thuéc & mién
nam, triéu céng luén luén. Pén ddi vua
Thai Téng Hiéu Triét hoang dé nam th 11
Mau Tuét (1658), thang 9 (trc L& Than
Toéng nién hiéu Vinh Tho nguyén nién,
Thanh Thuan tri nam th& 14) vua nuéc
Cao Mién la Nac Ong Chan xam pham
bién canh (Ghi chu: Nguwdi Cao Mién
khéng cé ho, con chau nha vua déu xung
la Nac Ong, Chan la tén ngwdi, ma mang
danh thi 14y chir tét dep, tuy 6ng chau
cung tén ma khéng kiéng clr. Nudc ta co
gl van thw cho nwéc Ay thi xung la Cao
Mién Québc vuong N&c Ong (M6), 1 14y tén
cla vi con vua nwéc 4y méi duoc phong
ma goi. Con nhuw vuong twdc nwéc ay tw
xwng thi c6 11, 12 chir dén 23, 24 chiy tly
w dung chir tét dep ch khéng dinh 1&).
Kham mang dinh Tran Bién (Ghi chi: khi
dau khai thac, pham nhitng ché dau bién
gi&i goi tén 1a Tran Bién, xét Tran Bién day
tirc 1a trdn Phu Yén ngay nay), Phé tuwéng
Yén Vi hau, Tham mwu Minh Ldc hau va
Tién phong Cai d6i Xuan Thang hau dem 3
ngan binh di trong 2 tuidn dén thanh Mbi
Xuy (hay M6 Xoai) nwéc Cao Mién, danh
pha kinh thanh va bat dwoc vua nwéc 4y la
N&c Ong Chan gidi v& hanh tai dinh Quéng
Binh. Vua du cho tha tgi, rdi phong Nac
Ong Chan lam Cao Mién qubc vwong, cho
duwoc gilr dao phién than, lo bé cbng hién,
khéng dwgc xam nhiéu dan sy & ngoai
bién cwong, roi khién quan binh ho téng vé
nwédc” (Trinh Hoai Blc, 1972, tr. 6-7).

3. Sau khi vua Chan Lap Barom Reachea
V chét (1672), tinh hinh Chan Lap réi ren

tré lai. Luc bay gi®, viéc tranh gianh quyén
lwc dién ra gita vua Nac Ong Dai va
hoang than Nac Ong Nén. Trong khi Nac
Ong Pai chon cau ciru v&i Xiém thi N&c
Ong Non lai sang cau clru vé&i chua
Nguyé&n Phuc Tan.

Dé dbi pho véi chua Nguyén, Ong Pai dép
mot |Gy dat & dia dau M6 Xoai, ngoai tréng
tre gai, trong dat quan ddi, twong binh
phong thd, thé rat kién cb, giao cho twéng
B& Tam chi huy. Liy co t&n goi la ldy Mo
Xoai, hay con goi la liy Phwéc Tw, lly
Huwng Phuac, Iy Huwong Phuwéc, Iy Bé
Tam. Vi vay khi Nac Ong Nén chay sang
cau cru & dinh Thai Khang, Chaa Hién néi
rang: “N&c Non 1a phién than, cé viéc nguy
cap, khong thé khong &ng ciru”, “bén sai
Nguyén Dwong Lam lam théng binh,
twéng than lai thi hop la Nguyén Dién
Phai lam tham mwu, Van Sung (khéng rd
ho) lam thi chién” (Qubc st quan triéu
Nguyén, 2007, tr. 89) dem binh chia ra lam
hai dao sang danh Nac Ong Dai.

Nam 1674, quan déi chiua Nguyén do
twdng Nguyén Dwong Lam (con goi la
Nguyén Dwong) va Cai co Nguyén Dién
tién danh Ity M6 Xoai cia Chan Lap do
twéng B6 Tam trAn gilr. Quan chua
Nguyén danh bai quan Chan Lap dong &
day. Trinh Hoai Blc md ta sy kién nay
nhw sau: “Liy Phwéc Te: O phia dong
tram Hwong Phwéc, ngang gitba quan 16©.
Trwdc day chanh Vwong Cao Mién la S6
ngy tri & thanh Ving Long, Pho vuong la
Non ngy tri & thanh Sai Gon. Con trwéng
clua S6 la B6 Tam khdéng dwogc lam vua,
bén giét cha ma tw lap, rdi so Noén khéng
phuc, bao céo I1én triéu d& dem binh hai toi,
bén dap dén dat & Khu Bich Nam Vang,
két bé ndi giang day sat dé tw vé, lai ciu
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Tiém La (rng vién, mwu danh giét Non. Thé
Non luc bay gi bi nguy blrc phai chay qua
nwong twa dinh Thai Khang, B6 Tam bén
chiém c& Sai Gon, ma binh Tiém khéng
dén, B6 Tam dap liy dat & dia dau Mo
Xoai, ngoai tréng tre gai, dem binh twong
phong tha rat chat ché. Trai hon mét nam
thdy binh ta khéng hé déng tinh, B6 Tam
tré nai khéng phong bi, binh si t& tan ra
ngoai rudéng nwong. Thang Giéng nam
Giap Dan (1674) doi vua Thai Ton thi 27,
Trédn tha dinh Thai Khang la Nguyén
Triéu Dac dem viéc dé dat 1én, thang 2 vua
sai Cha twdng dinh Thai Khang 1a Nguyén
Dwong xuét chinh, giao cho Nguyén Dién
lam Cai co thdng lanh binh tién phong,
phdi di rdt mau chéng cad ngay thau
dém. Thang 3 Dién Loc hau dén trudec tai
IGy M6 Xoai, nhan chung khéng phong bi
x6ng vao danh up, binh si khéng ai bi sat
hai ca; cach 3 ngay bon chung nhéom lai
vay danh rat gét, Dién Loc hau dong clra
Iy khéng ra &ng chién, doi binh Duong
Lam hau dén bén hiép lwc ra danh, binh
Cao Mién tan ra, bj t&r thwong rat
déng. Nhan vay maoi goi tén la iy “Phudc
T&” (Trinh Hoai Blre, 1972, tr. 104-105)%).

Sau khi thu phuc lai x* Mé Xoai twr phia
Chan Lap, chua Nguyén Phac Tan cho
thiét 1ap lai mot khu dinh dién tai day dé
binh linh d6n trd va luyén tap sau cac hoat
dong quan sw, ddng thoi tham gia khai
khan d4t dai va san xuat ndng nghiép. M6
hinh t6 chirc nay vé sau tré thanh kha phd
bién dwdi thoi cac vua dau triéu Nguyén vi
tinh hiéu qua clta né trong qua trinh mé
mang b& cdi vé phwong Nam. Hién nay, &
khu vwe dinh than Long Phwong thuéc thi
trdn Long Dién, dau vét twong déi nguyén
ven cla khu dinh dién M6 Xoai, dé 1a doan

b& Ity phia Béc va be Ity phia Nam, chiéu
dai méi doan khoang hon 200 mét. Co Ig,
day la mét trong nhirng di tich xwa nhéat
clia nguwoi Viét & vung dat Bong Nam Bo
thé ky XVII.

Sau khi danh bai quan Chan Lap & Mo
Xoai, quan chta Nguyé&n danh up “pha cac
Gy Sai Gon (nay la tinh ly Gia Binh) va
Bich D6i (Go Bich), chat cau phao va xich
sat, tién thang vay thanh Nam Vang. Nac
Ong Dai hoang so chay chét, Nac Thu dén
quan mén xin hang. Tin thang tran bao vé,
tridu dinh ban rang N&c Ong Thu la dong
dich thi phong lam vua chinh déng & thanh
Long Uc (Udong). N&c Nén lam vua thi
nhi, déng & thanh Sai Gon, cung coi viéc
nwéc, hang nam triéu cdng” (Qubc sl
quan triéu Nguyén, 2007, tr. 89). Nhw vay,
nguyén nhan chua Nguyén dem quan vao
Chan Lap vao nam 1674 la d& &ng ctu
gitp N&c Non. Két thuc cudc chién nam
1674, Chan Lap bi chia thanh hai khu vuc
v&i hai vi vua cai tri: Chinh Quéc Vuwong
(déng & U DPong) va Phé Quéc Vwong
(d@6ng & Sai Gon). Ca hai déu té ra cung
thuan va tridu céng Chua Nguyén.

Nhw vay, cé thé xem cudc hén nhan gitra
vua Chan Lap Chey Chetta Il va Cbéng
nwong Ngoc Van Ia sy kién chinh tri thiét
lap mbi quan hé chat ché gitra Chan Lap
va chia Nguyén, ddng thoi xac lap cha
quyén clGa chia Nguy&n & Md Xoai, qua
do tao diéu kién cho qua trinh khai pha Mé
Xoai dwoc ddy manh, tlr day mé rong qua
trinh Nam tién ra ca vang Nam B6. Sau do,
quan Chan Lap nhiéu Ian quay lai chiém
M6 Xoai, xay dwng dén Iy, “xam pham
bién canh” clia chia Nguyén. Truwdc thuc
té do, chua Nguy&n da hai 1an diéu quan
vao xt¢r M6 Xoai danh phat quan Chan Lap,
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binh dinh x&¢ Mo Xoai. L&n dau la nam
1658 do phé twéng Dinh Tran bién la Ton
That Yén chi huy va lan sau la nam 1674,
do Chu twéng dinh Thai Khang Ia Nguyén
Dwong (Nguy&n Dwong Lam) chi huy, 1am
tién phong. Ca hai lan xuét quan, chua
Nguyén déu dai thang, pha duoc Iy,
chiém dwoc thanh, bat twéng gidc. Tir do,
xtr M6 Xoai hoan toan thudc vé chi quyén
ctia chia Nguyén, quan Chan Lap khéng
dam xam pham bién canh nira. Trén co s&
do, xtr Mo Xoai Ba Ria tiép tuc dong vai tro
quan trong trong cdng cudc khai pha ving
dat Nam B0 cuda lwu dan nguoi Viét, 1a noi
mé& dau cho cudc khan hoang, la noi dinh
cw, 1ap nghiép dau tién cta ngudi Viét, la
ban dap d& mé& mang toan céi Nam Bo. O

CHU THiCH

™ Pia danh M6 Xoai con dwoc dét tén cho cac
cong trinh quan sy & vang nay nhw: liy M6
Xoai, iy Hwng Phuéc (goi la Iy Phuwéc Tw),
Gy B6 Tém, khu viwc Bau Thanh, trong dé liy
M6 Xoai (lGy Phuwdc Ti) - Bau Thanh chinh la
di tich xwa ctia ngwoi Chan Lap &@ Nam B6.

@ Thanh Hwng Phic dwoc nhic dén trong
doan trich trén cling chinh la thanh Hwong
Phuwéc - Iy M6 Xoai ma Trinh Hoai Dirc da dé
cap vé Liy Phuwéc Tw trong Gia Dinh thanh
théng chi.

®) Noi d@dn tra ctia quan Chan Lap duoc goi 1a
IGy B6 Tam, vé sau nay ngwdi Viét thuéng goi

la Ity ¢t Phuéc Té (ndm & khu vie thén Long
Phwong, thi trAn Long Dién bay gi®) véi quan
niém nhw dwgc y Trédi ban cho.

@ Vé Ity Phuoc T, Trinh Hoai Dl cho biét
thém: “Ldy Ay trdi may doi sau ciing nhan theo
doé nhan 1am yéu dia dén tru cho dao Mé Xoai,
nay gidc gia yén lang, t&r bé khong con don Iy,
tuy thanh twéng dao pha lam rudng vwdn, ma
b& tre con xanh tét, con nhin nhan dwoc dau
tich lGy xwa”.
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	VAI TRÒ CỦA CHÚA NGUYỄN ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÀ BẢO VỆ XỨ MÔ XOÀI THẾ KỶ XVII 
	1. Từ thế kỷ XVI, do sự can thiệp của Xiêm, triều đình Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc và dần bước vào thời kỳ suy vong, hầu như không có điều kiện quan tâm đến vùng đất còn ngập nước ở phía đông và trên thực tế đã không đủ sức quản lý vùng đất này. Trong bối cảnh đó, nhiều cư dân Việt từ đất Thuận Quảng đã theo đường biển di cư vào Nam để khai khẩn đất hoang, lập làng sinh sống. Sang thế kỷ XVII, sự thất bại của Chân Lạp trước Xiêm, xuất phát từ nội lực suy yếu mà cụ thể là nội bộ triều đình rối ren, đã dẫn đến các cuộc tranh quyền đoạt vị xảy ra liên miên. Chân Lạp do đó ngày càng suy yếu, buộc phải phụ thuộc vào thế lực bên ngoài để tồn tại. Chính bối cảnh đó đã tạo cho chúa Nguyễn có điều kiện gây ảnh hưởng ngày càng sâu vào chính trường Chân Lạp. Vua Chey Chettha II, lên ngôi từ năm 1618, là vị vua đầu tiên của Chân Lạp tìm cách kết thân, dựa vào sức mạnh của chúa Nguyễn để chống lại Xiêm.  
	Năm 1620, theo lời cầu hôn của vua Chey Chetta II, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã quyết định gả Công nương Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp. Công nương Ngọc Vạn trở thành Hoàng hậu nước Chân Lạp với tước hiệu là Somdach Prea Peaccayo dey Preavoreac. Tác giả Jean Moura trong Le Royaume du Cambodge đã viết về sự kiện này như sau: “Tháng 3/1618, Prea Chey Chessda được phong vương với tước hiệu Somdach Prea Chey Chessda Thiréach Réaméa Thupphdey Barommonpit. Lúc đó vua An Nam gả một người con gái cho vua Cao Miên. Công chúa này rất đẹp, được nhà vua yêu mến và lập làm hoàng hậu tước hiệu Somdach Prea Preaccac Vodey Prea Voreac Khsattey” (Jean Moura, 1883, tr. 57). Công nương Ngọc Vạn được vua Chey Chettha II rất yêu quý. Do đó những người Việt đi theo Bà sang Chân Lạp đều được nhà vua cử giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình Chân Lạp, cũng như cho nhiều người Việt lập hãng xưởng và buôn bán ở gần kinh đô.  
	Trên cơ sở mối quan hệ này, năm 1623, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã cử một sứ bộ, đem theo thư cùng nhiều tặng phẩm, tới kinh đô Oudong để tỏ tình thân hữu và bảo đảm sự ủng hộ. Trong quốc thư, chúa Nguyễn cũng đã đề nghị vua Chân Lạp cho lập một đồn thuế ở Prei Kor (tức vùng Sài Gòn) và lập một dinh điền ở Mô Xoài (khu vực Bà Rịa ngày nay) (A. Dauphin Meunier, 1965, tr. 56). Nhờ sự vận động của Hoàng hậu Ngọc Vạn, nên cả hai đề nghị của chúa Nguyễn đều được vua Chân Lạp chấp thuận. Và khu dinh điền ở Mô Xoài được xem là khu dinh điền chính thức đầu tiên của người Việt trên đất Chân Lạp. Để có được sự chấp nhận của phía Chân Lạp, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã hai lần đưa quân sang Chân Lạp giúp con rể (vua Chey Chetta II) đẩy lui quân Xiêm xâm lược. Như vậy, việc lập một dinh điền ở Mô Xoài đã góp phần quan trọng tạo nên một địa điểm tụ cư cho cư dân Việt trong quá trình Nam tiến.  
	Cuộc hôn nhân giữa vua Chân Lạp Chey Chetta II và công nương Ngọc Vạn không được sử nhà Nguyễn ghi chép vì một lý do nào đó. Nhưng xét thực tế thì đây là một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị, có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử. Cuộc hôn nhân này đã đáp ứng nhu cầu cho cả hai phía: Chân Lạp cần có sự “bảo hộ” của chúa Nguyễn để tránh khỏi sự tấn công của vương quốc Xiêm. Chúa Nguyễn cần có chỗ đứng ở phía Nam, đẩy mạnh sự khai phá của lưu dân Việt trên mảnh đất khô cằn và thấp trũng mà từ lâu người Chân Lạp vẫn bỏ hoang, đồng thời tạo nên sự ổn định mặt phía Nam để rảnh tay lo đương đầu với thế lực Trịnh ở phía Bắc... Trong quá trình này, việc chúa Nguyễn xác lập được ảnh hưởng ở vùng Mô Xoài - nơi lưu dân Việt đã có mặt khai phá, lập làng từ trước, được xem là một thành công quan trọng trong quá trình Nam tiến của dân tộc Việt.  
	Theo sử sách ghi lại, từ đầu thế kỷ XVII, đã có nhiều nhóm cư dân Việt ở Đàng Trong có mặt khai khẩn đất đai, làm ruộng rẫy ở khu vực Đông Nam Bộ. Những địa điểm dừng chân đầu tiên là cửa sông Ray, vùng biển Phước Hải, cửa Lấp, cửa sông Dinh… Như vậy, vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay là địa bàn người Việt đến cư ngụ khá sớm so với những nơi khác ở Đông Nam bộ vì lưu dân Việt vào Nam chủ yếu bằng đường biển. Vùng đất này lúc bấy giờ được gọi là xứ Mô Xoài (có tài liệu gọi là Mỗi Xoài, Mỗi Xuy). Mô Xoài là địa danh xưa chỉ vùng đất thuộc làng Long Hương, Phước Lễ, Long Kiên, Long Xuyên (thuộc thị xã Bà Rịa ngày nay), nơi địa đầu của lớp cư dân người Việt đặt chân khai phá vùng đất Nam Bộ(1). Nguyễn Cư Trinh đã từng khẳng định về vai trò của xứ Mô Xoài trong cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ lúc bấy giờ: “Khi xưa mở mang phủ Gia Định, tất phải trước mở đất Hưng Phúc, rồi đến đất Đồng Nai, khiến cho quan dân đông đủ, rồi sau mới tới Sài Gòn…” (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tr. 166). “Đất Hưng Phúc” mà Nguyễn Cư Trinh nhắc đến ở trên còn được gọi là Hương Phước, chính là xứ Mô Xoài (vùng Bà Rịa ngày nay).  
	2. Sau cái chết của Chey Chetta II vào năm 1628 nội bộ giới cầm quyền Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc. Nhiều cuộc chiến giữa các phe phái đã diễn ra với sự trợ giúp quân sự của một bên là quân Xiêm, một bên là quân chúa Nguyễn. Trong những cuộc can thiệp vào giúp cho Chân Lạp chống lại các thế lực thân Xiêm, chúa Nguyễn phần lớn đều giành phần thắng. Do đó, ảnh hưởng của chúa Nguyễn đối với triều đình Chân Lạp là rất lớn. Có thể nói, những cuộc chiến ấy chẳng những không ảnh hưởng đến việc người Việt tiến hành khai phá những vùng đất hoang hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, mà trái lại, còn tạo điều kiện thuận lợi cho chúa Nguyễn thiết lập quyền kiểm soát chính thức của mình trên những vùng đất cư dân Việt đã dựng nghiệp. Lúc bấy giờ, vùng đất Mô Xoài vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình trung chuyển của cư dân Việt từ vùng Thuận Quảng xuống các vùng khác ở Nam Bộ. 
	Nói về sự kiện này, Đại Nam thực lục tiền biên lại ghi nhận cuộc chiến năm 1658 theo một nguyên nhân khác: “Tháng 9 năm Mậu Tuất (năm 1658), Vua nước Chân Lạp là Nặc Ông Chân (Chan Ramathipati) xâm lấn biên thùy. Dinh Trấn Biên báo lên. Chúa sai phó tướng Trấn Biên là Tôn Thất Yến, cai đội là Xuân Thắng, tham mưu là Minh Lộc (hai người đều không rõ họ) đem 3.000 quân đến thành Hưng Phúc(2) đánh phá được, bắt Nặc Ông Chân đưa về. Chúa tha tội cho và sai hộ tống về nước, khiến làm phiên thần hàng năm nộp cống” (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tr. 72). Sự kiện này được Trịnh Hoài Đức mô tả kỹ hơn khi viết về Cương vực (tập Trung, Quyển III): “Gia Định xưa nguyên là đất của Chân Lạp (nay là nước Cao Miên, có biệt danh Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp), đất ruộng phì nhiêu, có địa lợi sông, biển, cá muối và lúa, đậu rất nhiều. Các tiên hoàng đế triều ta chưa rảnh để mưu tính việc xa nên tạm để đất này cho Cao Miên ở, nối đời làm Phiên thuộc ở miền nam, triều cống luôn luôn. Đến đời vua Thái Tông Hiếu Triết hoàng đế năm thứ 11 Mậu Tuất (1658), tháng 9 (tức Lê Thần Tông niên hiệu Vĩnh Thọ nguyên niên, Thanh Thuận trị năm thứ 14) vua nước Cao Miên là Nặc Ong Chân xâm phạm biên cảnh (Ghi chú: Người Cao Miên không có họ, con cháu nhà vua đều xưng là Nặc Ong, Chân là tên người, mà mạng danh thì lấy chữ tốt đẹp, tuy ông cháu cùng tên mà không kiêng cữ. Nước ta có gửi văn thư cho nước ấy thì xưng là Cao Miên Quốc vương Nặc Ong (Mỗ), là lấy tên của vị con vua nước ấy mới được phong mà gọi. Còn như vương tước nước ấy tự xưng thì có 11, 12 chữ đến 23, 24 chữ tùy ư dùng chữ tốt đẹp chứ không định lệ). Khâm mạng dinh Trấn Biên (Ghi chú: khi đầu khai thác, phàm những chỗ đầu biên giới gọi tên là Trấn Biên, xét Trấn Biên đây tức là trấn Phú Yên ngày nay), Phó tướng Yến Vũ hầu, Tham mưu Minh Lộc hầu và Tiên phong Cai đội Xuân Thắng hầu đem 3 ngàn binh đi trong 2 tuần đến thành Mỗi Xuy (hay Mô Xoài) nước Cao Miên, đánh phá kinh thành và bắt được vua nước ấy là Nặc Ong Chân giải về hành tại dinh Quảng Bình. Vua dụ cho tha tội, rồi phong Nặc Ong Chân làm Cao Miên quốc vương, cho được giữ đạo phiên thần, lo bề cống hiến, không được xâm nhiễu dân sự ở ngoài biên cương, rồi khiến quan binh hộ tống về nước” (Trịnh Hoài Ðức, 1972, tr. 6-7). 
	(1) Địa danh Mô Xoài còn được đặt tên cho các công trình quân sự ở vùng này như: lũy Mô Xoài, lũy Hưng Phước (gọi là lũy Phước Tứ), lũy Bô Tâm, khu vực Bàu Thành, trong đó lũy Mô Xoài (lũy Phước Tứ) - Bàu Thành chính là di tích xưa của người Chân Lạp ở Nam Bộ.  
	(2) Thành Hưng Phúc được nhắc đến trong đoạn trích trên cũng chính là thành Hương Phước - lũy Mô Xoài mà Trịnh Hoài Đức đã đề cập về Lũy Phước Tứ trong Gia Định thành thông chí.  
	(4) Về lũy Phước Tứ, Trịnh Hoài Đức cho biết thêm: “Lũy ấy trải mấy đời sau cũng nhân theo đó nhận làm yếu địa đồn trú cho đạo Mô Xoài, nay giặc giã yên lặng, tứ bề không còn đồn lũy, tuy thành tường đào phá làm ruộng vườn, mà bờ tre còn xanh tốt, còn nhìn nhận được dấu tích lũy xưa”.  
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